
  1

V N T I VÀ GIAO NH NẬ Ả ẬV N T I VÀ GIAO NH NẬ Ả Ậ

TRONG TRONG 

NGO I TH NGẠ ƯƠNGO I TH NGẠ ƯƠ



  2

V  TRÍ MÔN H CỊ Ọ

KÝ K T ẾKÝ K T Ế
H P Đ NG Ợ ỒH P Đ NG Ợ Ồ

V N CHUY NẬ ỂV N CHUY NẬ Ể

THANH TOÁNTHANH TOÁN



  3

 M c đích yêu c u c a môn h c:ụ ầ ủ ọ

    Trang b  ki n th c v  lĩnh v c liên quan t i v n t i và giao nh n hàng ị ế ứ ề ự ớ ậ ả ậ
hóa ngo i th ngạ ươ

 Đ i t ng và n i dung nghiên c u:ố ượ ộ ứ

 Các ph ng th c v n t i, trong đó có v n t i bi n là ch  y uươ ứ ậ ả ậ ả ể ủ ế

 Các ph ng th c thuê tàu đ  v n chuy n hàng hóa XNK b ng ươ ứ ể ậ ể ằ
đ ng bi nườ ể

 Nghi p v  chuyên ch  hàng hóa b ng container và VTĐPTệ ụ ở ằ

 Nghi p v  chuyên ch  hàng hóa XNK b ng đ ng hàng không, ệ ụ ở ằ ườ
đ ng s tườ ắ

 Nghi p v  giao nh n hàng hóa b ng đ ng bi n.ệ ụ ậ ằ ườ ể

 Ph ng pháp nghiên c u: ươ ứ

  K t h p lý thuy t v i th c t ,  cùng các ch ng t , văn b n… ế ợ ế ớ ự ế ứ ừ ả

 Sau th i gian nghiên c u lý thuy t c n đi th c t p t i các doanh ờ ứ ế ầ ự ậ ạ
nghi p đ  n m b t các khâu nghi p v  v  v n t i, giao nh n.ệ ể ắ ắ ệ ụ ề ậ ả ậ
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TRÌNH T  NGHIÊN C UỰ Ứ
• Ch ng 1: V n t i và buôn bán qu c tươ ậ ả ố ế

• Ch ng 2: Chuyên ch  hàng hóa XNK b ng đ ng bi nươ ở ằ ườ ể

• Ch ng 3: Chuyên ch  hàng hóa XNK b ng containerươ ở ằ

• Ch ng 4: Chuyên ch  hàng hóa XNK b ng đ ng hàng ươ ở ằ ườ
không

• Ch ng 5: Chuyên ch  hàng hóa XNK b ng v n t i Đa ươ ở ằ ậ ả
ph ng th cươ ứ

• Ch ng 6: Chuyên ch  hàng hóa XNK b ng đ ng s tươ ở ằ ườ ắ

• Ch ng 7: Giao nh n hàng hóa XNK b ng đ ng bi nươ ậ ằ ườ ể

• Ch ng 8: Chuyên ch  hàng hóa XNK b ng đ ng ô tôươ ở ằ ườ



  5

TÀI LI U THAM KH OỆ Ả

• V N T I VÀO GIAO NH N TRONG NGO I TH NG. Ậ Ả Ậ Ạ ƯƠ
PSG.TS NGUY N H NG ĐÀMỄ Ồ

• H P Đ NG THUÊ TÀU CHUY N VÀ GI I QUY T Ợ Ồ Ế Ả Ế
TRANH CH P TRONG H P Đ NG THUÊ TÀU CHUY N. Ấ Ợ Ồ Ế
PGS.TS NGUY N NH  TI NỄ Ư Ế

• S  D NG V N Đ N Đ NG BI N. PGS.TS NGUY N Ử Ụ Ậ Ơ ƯỜ Ể Ễ
NH  TI NƯ Ế

• C M NANG PHÁP LÝ TRONG V N T I HÀNG KHÔNG. Ẩ Ậ Ả
PGS.TS VŨ SĨ TU NẤ

• T P CHÍ CHUYÊN NGÀNH: KINH T  NGO I TH NG, Ạ Ế Ạ ƯƠ
VISABATIMES, VINALINES.
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CH NG 1: V N T I VÀ BUÔN ƯƠ Ậ Ả
BÁN QU C TỐ Ế

I. KHÁI QUÁT CHUNG V  V N T IỀ Ậ Ả
1. Khái ni m v  v n t i:ệ ề ậ ả

“V n t i là s  thay đ i v  trí c a con ng i và ậ ả ự ổ ị ủ ườ
v t ph m trong không gian và th i gian”ậ ẩ ờ

“V n t i là ho t đ ng kinh t  nh m th a mãn ậ ả ạ ộ ế ằ ỏ
nhu c u thay đ i v  trí c a con ng i và v t ầ ổ ị ủ ườ ậ

ph m trong không gian và th i gian”ẩ ờ
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2. Đ c đi m c a v n t i:ặ ể ủ ậ ả

• Là s n ph m vô hình. ả ẩ

• S n ph m v n t i mang đ y đ  đ c tính c a ả ẩ ậ ả ầ ủ ặ ủ
hàng hóa:GIÁ TR  VÀ GIÁ TR  S  D NGỊ Ị Ử Ụ

• Quá trình t o ra s n ph m và quá trình tiêu ạ ả ẩ
dùng luôn g n li n v i nhau.ắ ề ớ

• Không d  tr  đ cự ữ ượ
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3. Phân lo i v n t iạ ậ ả
Căn c  vào ph m vi ph c v :ứ ạ ụ ụ

- V n t i n i bậ ả ộ ộ

- V n t i công c ngậ ả ộ
Căn c  vào đ i t ng ph c v :ứ ố ượ ụ ụ

- V n t i hành kháchậ ả

- V n t i hàng hóaậ ả

- V n t i h n h pậ ả ỗ ợ
Căn c  vào ph m vi ho t đ ng:ứ ạ ạ ộ

- V n t i n i đ aậ ả ộ ị

- V n t i qu c tậ ả ố ế
Căn c  vào kho ng cách v n chuy nứ ả ậ ể

- V n t i g nậ ả ầ

- V n t i xaậ ả
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Căn c  vào môi tr ng ho t đ ngứ ườ ạ ộ

- V n t i th yậ ả ủ
- V n t i đ ng bậ ả ườ ộ
- V n t i hàng khôngậ ả
- V n t i đ ng ngậ ả ườ ố

Căn c  vào hành trình v n chuy nứ ậ ể
- V n t i đ n ph ng th c (Unimodal transport)ậ ả ơ ươ ứ
- V n t i đi su t (Through transport)ậ ả ố
- V n t i h n h p (Combined transport):ậ ả ỗ ợ

+ V n t i đ t đo n (Cegmented transport)ậ ả ứ ạ

+ V n t i đa ph ng th c (Multimodal transport)ậ ả ươ ứ
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4. Tác d ng c a v n t iụ ủ ậ ả

- Ph c v  cho đ i s ng kinh t  xã h iụ ụ ờ ố ế ộ

+ S n xu tả ấ

+ Tiêu dùng

+ L u thôngư

+ An ninh qu c phòngố

- Là c u n i gi a các vùng mi nầ ố ữ ề

- Ph c v  cho du l ch qu c tụ ụ ị ố ế

- Là thì tr ng tiêu thu s n ph m c a các ngành kinh t  ườ ả ẩ ủ ế
khác: đóng tàu, ch  t o ô tô, s n xu t máy bay….ế ạ ả ấ

- T o công ăn vi c làm cho xã h i, tăng t ng s n ph m ạ ệ ộ ổ ả ẩ
qu c dân.ố
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II. V N T I QU C TẬ Ả Ố Ế

1. Khái ni m và đ c đi mệ ặ ể

“V n t i qu c t  là quá trình v n chuy n trong ậ ả ố ế ậ ể
đó đ i t ng chuyên ch  đã v t ra ngoài ố ượ ở ượ
biên gi i qu c gia và đi m đ u, đi m cu i ớ ố ể ầ ể ố

c a hành trìnhủ  n m  hai qu c gia khác nhau”ằ ở ố
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 Đ c đi m nh n bi t v n t i qu c t :ặ ể ậ ế ậ ả ố ế
- Đi m đ u vào đi m cu i n m  hai qu c ể ầ ể ố ằ ở ố

gia khác nhau.

- Đ ng ti n tính c cồ ề ướ
- Ngu n lu t đi u ch nhồ ậ ề ỉ

Các hình th c c a v n t i qu c t :ứ ủ ậ ả ố ế
- Tr c ti pự ế
- Quá c nhả



  13

3. Tác d ng c a v n t i qu c tụ ủ ậ ả ố ế
 B o đ m vi c v n chuy n hàng hóa ngo i th ng ả ả ệ ậ ể ạ ươ

(7 t  t n) ỷ ấ
 Tăng l ng hàng hóa trao đ i gi a các qu c giaượ ổ ữ ố

Q =   
P 1   X  P 2

L
    Trong đó: 

Q  - L ng hàng trao đ iượ ổ

P1, P2 - Ti m năng kinh t  các n cề ế ướ

L - Kho ng cách gi a các qu c giaả ữ ố
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T  tr ng hàng chuyên ch  b ng đ ng bi n (%)ỷ ọ ở ằ ườ ể

Năm 1937 1975 1985 1995 2005

Hàng l ngỏ 22 53,5 43,2 44,1

Hàng khô 78 46,5 56,8 55,9

Thay đ i c  c u th  tr ngổ ơ ấ ị ườThay đ i c  c u th  tr ngổ ơ ấ ị ườ
Thay đ i c  c u hàng hóaổ ơ ấThay đ i c  c u hàng hóaổ ơ ấ
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 nh h ng t i cán cân thanh toánẢ ưở ớ
 Ch c năng ph c vứ ụ ụ

Mua CIF: nh p kh u s n ph m v n t i và b o hi mậ ẩ ả ẩ ậ ả ả ể

Bán FOB: m t quy n XK s n ph m v n t i và b o hi m.ấ ề ả ẩ ậ ả ả ể

Kim ng ch XNK 2006: 84 t  USDạ ỷ

95% hàng hóa v n chuy n b ng đ ng bi nậ ể ằ ườ ể

Chi phí v n chuy n 5-10% FOB ậ ể  trên d i 4 t  USDướ ỷ

2006: Nh p kh u 5,12 t  USD d ch v , trong đó 1,7 USD ậ ẩ ỷ ị ụ
dùng nh p kh u s n ph m v n t i và b o hi mậ ẩ ả ẩ ậ ả ả ể

 Ch c năng kinh doanhứ

Nauy: xu t kh u SPVT 2 t  USD/ năm. ấ ẩ ỷ

Th y Đi n: 100% thâm h t. Ý – Anh: 40-50%ụ ể ụ
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 nh h ng t i hi u qu  kinh doanhẢ ưở ớ ệ ả
CIF = C + I + F

Chi phí v n chuy n g m:ậ ể ồ

- C c phí v n chuy n (65-70 % c a F)ướ ậ ể ủ

- Chi phí bao bì v n chuy nậ ể

- Chi phí x p dế ỡ

- Các chi phí khác liên quan t i vi c v n chuy nớ ệ ậ ể

C c phí chi m 8-9% CIF ho c 10-15 % FOBướ ế ặ

T  góc đ  c a m t chuyên viên XNK thì chi phí v n t i nh ừ ộ ủ ộ ậ ả ả
h ng t i vi c quy t đ nh ph ng án kinh doanh nh  th  ưở ớ ệ ế ị ươ ư ế
nào?
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 Mua: CIF ho c FOBặ

N u mua CIF có c n quan tâm t i F không? ế ầ ớ

N u mua FOB thì c  s  l a ch n là gì?ế ơ ở ự ọ

FOB M  100 USDỹ

FOB Nh t 102 USDậ

Ch n ngu n cung nào?ọ ồ

Bán: CIF ho c FOBặ

N u bán FOB có c n quan tâm t i F không?ế ầ ớ

N u bán CIF có c n quan tâm t i F không?ế ầ ớ
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3. Phân chia quy n v n t i trong ngo i ề ậ ả ạ
th ng.ươ

3.1. Khái ni m v  “quy n v n t i”:ệ ề ề ậ ả

- Trách nhi m t  ch c vi c v n chuy nệ ổ ứ ệ ậ ể

- Trách nhi m thanh toán ệ tr c ti pự ế  c c phíướ

Giao hàng t i n c ng i bán: ạ ướ ườ

FOB  + I + F

Giao hàng t i n c ng i mua: ạ ướ ườ

CIF = FOB + I + F

- Quy n thuê tàuề
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3.2. Phân chia quy n v n t i trong ngo i th ngề ậ ả ạ ươ
Nhóm 1: EXW

Nhóm 2: FOB, FAS, FCA

Nhóm 3: CFR, CIF, CPT, CIP

Nhóm 4: DEQ, DEQ, DDU, DDP

DAF
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3.3. Ý nghĩa c a vi c giành đ c quy n v n t iủ ệ ượ ề ậ ả
 Ch  đ ng trong vi c t  ch c chuyên chủ ộ ệ ổ ứ ở

+ L a ch n ph ng th c v n chuy n (Tr  các đi u ki n c  ự ọ ươ ứ ậ ể ừ ề ệ ơ
s  giao hàng b ng đ ng bi n)ở ằ ườ ể

FCA cho m i ph ng th c v n chuy nọ ươ ứ ậ ể

+ Tuy n đ ng v n chuy nế ườ ậ ể

+ Ng i v n chuy nườ ậ ể

Mua FOB có th  t  thuê tàuể ự

Mua CIF: r i ro tàu x u, m t hàng….ủ ấ ấ

 Ch  đ ng trong vi c giao hàng:ủ ộ ệ

Mua FOB: 

Bán CIF
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 Tăng kh  năng s  d ng đ i tàu trong n c đ :ả ử ụ ộ ướ ể

- Ti t ki m chi ngo i tế ệ ạ ệ

- Xu t kh u s n ph m v n t i và b o hi mấ ẩ ả ẩ ậ ả ả ể

- Phát tri n đ i tàu qu c giaể ộ ố

- T o ra nh ng vi c làm m i, thu nh p m i (d ch v  ạ ữ ệ ớ ậ ớ ị ụ
giao nh n, b o hi m, kho bãi….)ậ ả ể

 Ch  đ ng và tr c ti p tham gia vào th  tr ng thuê tàu ủ ộ ự ế ị ườ
qu c tố ế

Năng l c đ i tàu VI T NAM: 30% hàng XNKự ộ Ệ

Th c t : 12-14 % ự ế
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 Giành đ c quy n v  v n t i t o đi u ki n s  d ng các d ch v  ượ ề ề ậ ả ạ ề ệ ử ụ ị ụ
v n t i và giao nh n trong n c, có tác d ng:ậ ả ậ ướ ụ

- Tăng thu ngo i t , c i thi n cán cân th ng m i nh  đã nói  trênạ ệ ả ệ ươ ạ ư ở

Mua FOB: Thuê tàu trong n c -> tránh nh p kh u s n ph m VTướ ậ ẩ ả ẩ

Bán CIF: thuê tàu trong n cướ  Xu t kh u s n ph m v n t iấ ẩ ả ẩ ậ ả

Ng c l i:ượ ạ  

Khi mua CIF -> Nh p kh u s n ph m v n t iậ ẩ ả ẩ ậ ả

Bán FOB M t c  h i xu t kh u s n ph m v n t iấ ơ ộ ấ ẩ ả ẩ ậ ả

- T o đi u ki n phát tri n ngành v n t i và các d ch v  h  tr  trong ạ ề ệ ể ậ ả ị ụ ỗ ợ
n c phát tri n nh : d ch v  giao nh n, b o hi m….ướ ể ư ị ụ ậ ả ể

- T o thêm nhi u công ăn vi c làm m i cho xã h iạ ề ệ ớ ộ  
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Nguyên nhân khi n đ i tàu VI T NAM không phát huy ế ộ Ệ
đ c h t kh  năng và ti m năng:ượ ế ả ề

- C c phí cao: tr ng t i tàu nh , tàu già, trình đ  qu n ướ ọ ả ỏ ộ ả
lý v n t i th p khi n c c phí v n t i cao h n so v i ậ ả ấ ế ướ ậ ả ơ ớ
các hãng n c ngoài. ướ

- Ch t l ng d ch v  ch a cao.ấ ượ ị ụ ư

- Không có s  ph i h p ch t ch  ho t đ ng c a ngành ự ố ợ ặ ẽ ạ ộ ủ
hàng h i và ngo i th ngả ạ ươ

- Thói quen mua CIF, bán FOB 

- Do các doanh nghi p hay  th  “y u” khi đàm phán, ệ ở ế ế
đ   đ i tác giành m t quy n v n t i.ể ố ấ ề ậ ả
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• M t vài l u ý:ộ ư

- Luôn g n ch t nghi p v  XNK v i nghi p v  v n t i ắ ặ ệ ụ ớ ệ ụ ậ ả
và thuê tàu. Ph i n m rõ tình hình th  tr ng v n t i, xu ả ắ ị ườ ậ ả
h ng tăng, gi m c c phí v n chuy n và bi t khi nào ướ ả ướ ậ ể ế
nên giành quy n v n t i, còn khi nào thì nên nh ng.ề ậ ả ườ

- Khi giành đ c quy n v  v n t i ho c quy n thuê tàu ượ ề ề ậ ả ặ ề
không đ c đ  đ i tác ràng bu c các đi u ki n v  v n ượ ể ố ộ ề ệ ề ậ
t i quá kh t khe. ả ắ

- N u ph i nh ng quy n v n t i ho c quy n thuê tàu ế ả ườ ề ậ ả ặ ề
cho đ i tác thì ph i ràng bu c đ i tác các quy đ nh ch t ố ả ộ ố ị ặ
ch  v  v n t i đ  b o đ m đ c quy n l i cho mình ẽ ề ậ ả ể ả ả ượ ề ợ
(tàu không quá 15 tu i, tàu ph i đ c đăng ki m t i ổ ả ượ ể ạ
m t công ty có uy tín….)ộ
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